ÔN TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ VÀ ANKAN
A/ CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ: 

Câu 1: Khi oxi hóa hoàn toàn 1,32g chất X thu được 3,96g CO2 và 0,72g nước. Thành phần % theo khối lượng của C, H, O lần lượt là
A. 81,82%; 6,06% và 12,12% 
B. 80,82%; 6,06% và 13,12%

C. 79,82%; 6,06% và 14,12% 
D. Kết quả khác

                        
Câu 2: Kết quả phân tích định lượng một hợp chất hữu cơ X là : 86,96%C và 7,24%H .Công thức đơn giản nhất của X là 

A. C10H10O
B. C12H12O
C. C15H15O

    D. C20H20O

Câu 3: Tỉ khối hơi của chất hữu cơ A đối với không khí bằng 2,07. PTK của A là

A. 29
B. 60
C. 68


    D. 66

Câu 4: Khi hóa hơi 0,74g HCHC A thu được thể tích hơi đúng bằng thể của 0,28g nitơ trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Khối lượng phân tử của chất A là

A. 37
B. 60
C. 74


     D. 80
Câu 5: CTĐGN của A là CH2; dA/H2 bằng 28. CTPT của A là

A. C4H8
B. C3H6
C. C5H10

      
     D. C2H4
Câu 6: Phân tích định lượng m gam hợp chất hữu cơ X thấy tỉ lệ giữa 4 nguyên tố C, H, O, N là mC : mH : mO : mN = 4,8 : 1 : 6,4 : 2,8. Công thức đơn giản nhất của X là

A. C4H10O2N2
B. C4H10O2N
C. C2H4ON

     D. C2H5O2N

Câu 7: Oxi hoá hoàn toàn 3,0 g hchc A(C,H,O) , cho toàn bộ sản phẩm oxi hoá đi qua bình đựng P2O5 thấy khối lượng bình tăng lên 1,8 g. Khí ra khỏi bình dẫn tiếp vào dd Ca(OH)2 thấy có 10,0g kết tủa. CTĐGN  của hchc A là 

A. CHO


B. CH2O

       C. C2H6O

    D. C3H6O2
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít chất hữu cơ X cần 5 lít khí oxi, thu được 3 lít khí CO2 và 4 lít hơi nước. Biết thể tích các khí đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ X là

A. C3H8O

            B. C3H8

       C. C2H6
                           D. Kết quả khác

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 10cm3 một chất hữu cơ Y ở thể khí phải dùng hết 225cm3 không khí (chứa 20% thể tích oxi) thu được 30cm3 CO2 và 30cm3  hơi H2O .Các thể tích đo ở cùng điều kiện. CTPT của Y là

A. C4H8

           B. C3H6

        C. C3H8

      
     D. C3H4
Câu 10: Chất hữu cơ M chứa 7,86% H; 15,73% N; 40,45%C; 35,96%O về khối lượng. Biết M có phân tử khối nhỏ hơn 100. M là chất nào sau đây:

A. C3H5O2N

B. C3H6O2N

         C. C2H5O2N
                D. C3H7O2N
B/ ANKAN: 

Câu 11: Hidrocacbon no là


A. hidrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.


B. hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

C. hidrocacbon mà trong phân tử chỉ chứa 1 nối đôi.


D. hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ có hai nguyên tố C và H.

Câu 12: Công thức phân tử chung của Ankan là


A. Cn H2n-6 (n ≥ 6)
B. Cn H2n-2 (n ≥ 2)
C. Cn H2n  (n ≥ 2)
D. Cn H2n+2 (n ≥ 1)

Câu 13: Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là


A. Phản ứng tách.
B. Phản ứng thế.
C. Phản ứng cộng.
D. Phản ứng oxi hóa. 

Câu 14: Ankan tương đối trơ về mặt hoá học, ở nhiệt độ thường không phản ứng với axit, bazơ và chất oxi hoá mạnh vì

     A. ankan có các liên kết ( bền vững.
C. ankan có khối lượng phân tử lớn.

     B. ankan có tính oxi hoá mạnh.


      D. ankan có nhiều H bao bọc xung quanh
Câu 15: Hợp chất sau đây có bao nhiêu nguyên tử cacbon bậc I ?
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A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 16: Tên gọi theo danh pháp IUPAC của ankan có CTCT   CH3 – CH – CH2 – CH – CH3   là

                                                                                                      CH3 – CH2              CH3
      A. 2 – etyl – 4 – metylpentan.
 B.  3,5 – đimetylhexan

      C. 4 – etyl – 2 – metylpentan.
D.  2,4 – đimetylhexan.

Câu 17: Cho ankan có CTCT (CH3)2CH​CH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan là


A. 2,2,4-trimetylpentan.

C. 2,4-trimetylpetan.



B. 2,4,4-trimetylpentan.

D. 2-đimetyl-4-metylpentan.

Câu 18: Cho ankan A có tên gọi: 3 – etyl – 2,4 – đimetylhexan. CTPT của A là


A. C11H24 
B. C9H20
C. C8H18
D. C10H22
Câu 19: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là 2 - clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu tạo của X là 


A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2.
B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3. 


C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl.
D. CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3.
Câu 20: Ankan nào sau đây có đồng phân cấu tạo?
A. CH4
B. C3H8
C. C4H10
D. C2H6.

Câu 21: Ứng với CTPT C5H12 có bao nhiêu đồng phân ankan?


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 22: Ở điều kiện thường, các hidrocacbon ở thể khí gồm

A. C1 
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 C6
B. C​1 
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 C4
C. C1 
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 C5
D. C2 
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Câu 23: Cho phản ứng sau: Al4C3 + H2O ( A + B. Các chất A, B lần lượt là

     A. CH4, Al2O3
B. C2H2, Al(OH)3
C. C2H6, Al(OH)3
D. CH4, Al(OH)3
Câu 24: Đun nóng hỗn hợp CH3​COONa với NaOH/CaO,t0 thì chất khí thu được là
A. CH4
B. H2
C. CO2
D. C2H6.
Câu 25: Có bao nhiêu ankan là chất khí ở điều kiện thường khi phản ứng với clo (askt) theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra 2 dẫn xuất monoclo?


A. 4

B. 2
C. 3
D. 5
Câu 26: Cho 4 chất: metan, etan, propan và butan lần lượt tác dụng với Cl2 (askt). Số chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là

      A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 27: Trong phân tử hợp chất 2,2,4-trimetylpentan, số nguyên tử cacbon bậc I, II, III và IV tương ứng lần lượt là
        A. 5, 1, 1, 1 
B. 4, 2, 1, 1 
C. 3, 2, 2, 1 
D. 5, 2, 1, 0
Câu 28: Hợp chất X có công thức phân tử C5H12. Khi cho X tác dụng với clo ở điều kiện thích hợp thì thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất. Vậy X là


A. Pentan
B. 2-meylbutan
C. Xiclopentan
D. 2,2-đimetylpropan

Câu 29: Công thức phân tử của ankan có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 36 là

A. C6H14
B. C4H10
C. C5H12
D. C7H16
Câu 30: Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 84% . Công thức phân tử của Y là

A. C4H10
B. C7H16
C. C5H12
D. C6H14
Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít ankan sinh ra 2 lít CO2. Ankan này có công thức cấu tạo:


A. C2H4
B. CH3-CH2-CH3
C. CH3-CH(CH3)-CH3
D. CH3-CH3
Câu 32: Một ankan có công thức đơn giản nhất là C2H5 và mạch cacbon không phân nhánh. A có công thức cấu tạo là


A. CH3CH2CH2CH3
B. CH3CH2CH3
C. CH3(CH2)4CH3
D. CH3(CH2)3CH3
Câu 33: Một ankan tạo được một dẫn xuất monoclo có %Cl là 55,04%. Ankan này có CTPT là


A. CH4
B. C2H6
C. C3H8
D. C4H10
Câu 34: Crackinh butan có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm?

       A. 2
           B. 4
                  C. 6

D. 8

Câu 35: Đốt cháy a mol hiđrocacbon A cần 2a mol O2. A là


A. C3H8
B. CH4
C. C2H2
D. C2H6
Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 2,2 gam một ankan X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X 

A. CH4
B. C2H6
C. C3H8

D. C4H10
Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn một ankan mạch không nhánh (X) thu được CO2 và H2O có 
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COHO

n:n

= 4 : 5. X là 

A. Propan
B. Butan
C. Isobutan

D. Pentan

Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Vậy A là 


A. CH4
B. C2H4
C. C2H6
D. C3H8
Câu 39: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O. Công thức phân tử của 2 ankan là


A. CH4 và C2H6.
B. C2H6 và C3H8.
C. C3H8 và C4H10.
D. C4H10 và C5H12.

Câu 40: Cho isopentan tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1:1 có ánh sáng khuyếch tán thu được sản phẩm chính monobrom là

A. CH3CH(CH3)CH2Br

B. (CH3)2CHCH2CH2Br

C. CH3CH2CBr(CH3)2

D. CH3CHBrCH(CH3)2
Câu 41: Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là

     A. CH3Cl.
B. CH2Cl2.
C. CHCl3.
D. CCl4.

Câu 42: Đốt cháy hết 2,24 lít ankan X (đktc), dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dd nước vôi trong dư thấy có 40g kết tủa. CTPT X 


A. C2H6
B. C4H10
C. C3H6
D. C3H8
Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được V lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Giá trị của V là


A. 5,60.
B. 6,72.
C. 4,48.
D. 2,24.

Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2  và 0,132 mol H2O. Khi X 

tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là


A. 2-metylbutan.
B. etan.
C. 2,2-đimetylpropan.
D. 2-metylpropan.

Câu 45: Đốt cháy 1 mol ankan cần 8 mol O2. Số nguyên tử hiđro trong ankan là

       A. 5
B. 8
C. 14
 D. 12

Câu 46: Đốt cháy hỗn hợp CH4, C2H6, C3H8 thu được 2,24 lit CO2 (đktc) và 2,7g H2O. Thể tích O2 (đktc) đã tham gia phản ứng cháy là



A. 2,48 lít

B. 3,92 lít

C. 4,53 lít

D. 5,12 lít

Câu 47: Ankan A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1 :1 thu được 12,05 gam một dẫn xuất monoclo. Để trung hòa lượng HCl sinh ra cần 100ml dd NaOH 1M. CTPT của A là


A. C4H10                       
B.  C5H12                  
C. C3H8                          D. C6H14. 

Câu 48: Hỗn hợp khí A gồm etan và propan. Đốt cháy hỗn hợp A thu được khí CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích 11:15. Thành phần % theo thể tích của etan và propan trong hỗn hợp là


A. 25% ; 75%.
B. 45% ; 55%
C. 28,13% ; 71,87%.
D. 75% ; 25%.
Câu 49: Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được 16,8 lít CO2 (các khí đo ở đktc) và x gam H2O. Giá trị của x là

A. 6,3 gam 
B. 13,5 gam 
C. 18,0 gam 
D. 19,8 gam
Câu 50: Crăckinh 560 (lít) C4H10 sau một thời gian thu được 1010 (lít) hỗn hợp C4H10. CH4​, C3H6, C2H4, C2H6 (các chất cùng điều kiện). Thể tích C4H10 chưa phản ứng là


A. 100 (lít)
B. 110 (lít)
C. 55 (lít) 
D. 85 (lít) 
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